
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường, xã
Quận, huyện, 

thành phố

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn trung 

hạn 20215 - 
2025 (triệu 

đồng) 

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn năm 

2024 (triệu 
đồng) 

 Có trong 
phương án 

kế hoạch vốn 
100 tỷ (đánh 

dấu x) 

 Nhu cầu vốn 
cần bổ sung 

Liên quan đến 
đất đai

Liên quan đến 
quy hoạch

Liên quan đến quy mô dự án 
(Thông tư 13)

Liên quan khác

TỔNG CỘNG (117 DA) 16,779,699       2,842        2,090        12,078,172     2,207,248       -             2,341,594    

I Đả có trong phương án bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (106DA)

1 Xây mới trường Tiểu học Nguyễn Trực Phường 1 Quận 8 91,880
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
NQ 08/NQ-HĐND 

ngày 26/8/2015
30 30

Đã thi công hoàn thành công trình chính (18 phòng 
học) trên phần đất hiện hữu. Hiện đang thi công trên 
phần đất mở rộng, dự kiến hoàn thành trong tháng 
10/2023

9/2/2023 Phù hợp Phù hợp 90,347 6,800

Đang chờ Sở TNMT thẩm 
định trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt hệ số 
tầng để tiến hành bồi thường 
cho các hộ dân.

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

2
Xây dựng mới Trường trung học cơ sở Nguyễn Thái 
Bình, Quận 6 

Phường 10 Quận 6 161,759
Ngân sách tập 
trung Thành phố

Xây dựng mới
NQ 99/NQ-HĐND 

ngày 19/10/2021 
40 40

* Kế hoạch thực hiện năm 2023.
- Tháng 12: 
+ Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN – CA TPHCM sẽ 
ra giấy nghiệm thu PCCC công trình.
+ Hoàn thành lắp đặt trang thiết bị công trình
+ Hoàn tất hồ sơ quản lý chất lượng, trình Sở Xây 
dựng kiểm tra công tác nghiệm thu công trình.
* Kế hoạch thực hiện năm 2024.
- Quý I-II: Thực hiện kiểm toán độc lập; lập và trình 
phê duyệt quyết toán công trình.

4/30/2024

Một phần diện tích đất 
còn lại của dự án chưa 
thực hiện bồi thường là 

840,8m2

Phù hợp quy hoạch                    114,200 203                       

Hiện nay, chưa 
được bố trí vốn để 

thực hiện bồi 
thường một phần 
diện tích đất còn 
lại của dự án là 

840,8m2

Đã hoàn thành khối lượng 
xây lắp, đang thực hiện lựa 
chọn nhà thầu cung cấp thiết 
bị.

Bổ sung kế hoạch vốn trung hạn để 
thực hiện thủ tục bồi thường phần diện 
tích đất còn lại của dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3 Xây dựng Trường Tiểu học Thới An Thới An Quận 12 48,642
Ngân sách tập 
trung thành phố

Đầu tư xây dựng 
mới

NQ 08/NQ-HĐND 
ngày 26/8/2015

20 20 Đang thi công 4/30/2024

Đầu tư dự án trên 01 
phần khu đất công và 

thực hiện BT, GPMB 01 
phần đất dân để thực 

hiện dự án.

Phù hợp QH 47,612                  14,112                  

Thực hiện điều 
chỉnh Giấy CN 
QSDĐ để thực 

hiện BT, GPMB 
đối với 01 hộ dân 

với diện tích 
khoảng 50m2

Đề xuất Sở TNMT thực hiện điều chỉnh 
Giấy CN QSDĐ để có cơ sở thực hiện 
BTGPMB 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

4 Xây dựng mới Trường Tiểu học Tân Thới Nhì 3 Tân Thới Nhì Huyện Hóc Môn 106,257
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
NQ 12/NQ-HĐND 

ngày 06/7/2017
30 30

Công trình đang thi công phần mái các khối nhà 
chính và thi công các hạng mục phụ (tường rào, hệ 
thống thoát nước)

4/30/2024
Đất công do 
NN quản lý

Đất giáo dục
 (Tiểu học)

                  94,000                   43,242                       -   

5 Xây dựng trường Tiểu học Tân Túc
Khu phố 5 thị trấn 

Tân Túc
Huyện Bình Chánh 261,296

Ngân sách tập 
trung thành phố

Dự án chuyển 
tiếp

NQ 29/NQ-HĐND 
ngày 07/12/2017

30 30

- Quý 4/2023 hoàn thành ép cọc và thi công sàn trệt.
- Quý 1/2024 thi công phần khung lầu 2.
- Quý 2/2024 thi công tầng mái và xây tô các tầng.
- Quý 3/2024 thi công hoàn thiện công trình cung 
cấp thiết bị và đưa vào sử dụng.
Quý 4/2024 hoàn tất các thủ tục bàn giao

9/2/2024
Đất phải thực hiện bồi 
thường, đang thực hiện 

chi bồi thường
đất giáo dục                 259,496                   40,000                       -   

6 Dự án xây dựng mới trường Mầm non 12 Phường 13 Quận 4 36,630
NSTP bổ sung có 

mục tiêu
Xây dựng mới

1361QĐ-UBND-TH,
30/5/2016

10 10

- Tháng 2/2024: hoàn tất công tác san nền, thi công 
cọc khoan nhồi D350, móng sàn tầng 1.
- Tháng 6/2024: hoàn tất thi công phần thô công 
trình.
- Tháng 11/2024: hoàn tất lắp đặt thiết bị (điện, 
nước, nội thất), Phòng cháy chữa cháy, sân vườn, 
chạy thử bàn giao đưa vào sử dụng.

9/2/2024

Đã thu hồi 750,6 m2 đất
của 04 tổ chức và 08 hộ
dân thuộc các thửa đất
số 12, 13, 14, 20 tờ bản
đồ số 5, bộ địa chính
Phường 13, Quận 4 

Phù hợp quy hoạch đất Giáo dục tại Quyết
định số 5034/QĐ-UBND ngày 29/9/2012
của Ủy ban nhân dân Thành phố

                  30,029                   15,200 

7 Xây dựng Trường Chuyên biệt Tương Lai Phường 10 Quận 5 29,994 NSTP Xây dựng mới
925/QĐ-UBND 
17/03/2015 của 

UBNDQ5
18 18

Dự kiến tiến độ dự án:
- Điều chỉnh thiết kế cơ sở và TKBVTC và Dự toán 
trong tháng 11/2023;
- Đấu thầu xây lắp: Tháng 12/2023
- Khởi công: Tháng 1/2024
- Hoàn thành 11/2024

9/2/2024 Đất giáo dục hiện hữu Phù hợp quy hoạch                   28,573                   22,000 

8
Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Trị Đông A, quận 
Bình Tân 

Phường Bình Trị 
Đông A

Quận Bình Tân 109,530
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
63/NQ-HĐND, 

9/12/2019
30 30

Đang thi công sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm 
học 2024-2025.

9/2/2024 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 102,000 20,000

9
Xây dựng mới Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng 
quận Bình Tân

Phường Bình Hưng 
Hòa

Quận Bình Tân 206,214
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
29/NQ-HĐND, 

7/12/2017
30 30

Đang thi công sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm 
học 2024-2025.

9/2/2024 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 185,595 40,000

10
Xây dựng mới Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ quận 
Bình Tân

Phường Bình Hưng 
Hòa B

Quận Bình Tân 190,574
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
29/NQ-HĐND, 

7/12/2017
30 30

Đang thi công sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm 
học 2024-2025.

9/2/2024 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 174,956 22,000

11 Xây dựng mới Trường mầm non Nguyệt Quế
Phường Bình Hưng 

Hòa A
Quận Bình Tân 65,963

Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
07/NQ-HĐND, 

21/4/2013
20 20

Đang thi công sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm 
học 2024-2025.

9/2/2024 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 50,500 13,500

12
Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Cao Vân quận 
Bình Tân

Phường Tân Tạo Quận Bình Tân 164,465
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
29/NQ-HĐND, 

7/12/2017
30 30

Đang thi công sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm 
học 2024-2025.

9/2/2024 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 155,142 13,000

13
Xây dựng mới Trường Tiểu học Đinh Công Tráng quận 
Bình Tân

Phường An Lạc Quận Bình Tân 198,961
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
29/NQ-HĐND, 

7/12/2017
28 28

Đang thi công sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm 
học 2024-2025.

9/2/2024 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 175,913 57,000

14 Xây dựng trường Mầm non Mỹ Huề (giai đoạn 1) Xã Trung Chánh Huyện Hóc Môn 29,100 NSTP phân bổ Xây mới

131/NQ-HĐND 
ngày 30/10/2023 
của UBND huyện 

HM

8 8

- Quý I/2024: Lập dự án, thực hiện các thủ tục liên 
quan, trình duyệt dự án.
-Quý II/2024: Được phê duyệt dự án; tổ chức lựa 
chọn nhà thầu TKBVTC & DT.
- Quý III/2024: Lập và trình duyệt TKBVTC & DT.
- Quý IV/2024: Tổ chức lựa chọn nhà thầu Xây lắp, 
tư vấn giám sát thi công; 
- Quý I/2025: khởi công xây dựng công trình.
- Quý III/2025:  thi công hoàn thành công trình.

4/30/2025 Đất do nhà nước quản lý

Phù hợp quy hoạch đã được chấp thuận chủ 
trương điều chỉnh QH cục bộ theo Công 

văn số 1505-TB/HU ngày 05/10/2023 của 
Huyện ủy Hóc Môn.

                  29,100                   29,100                       -   

Đất do nhà nước 
quản lý, hiện chưa 
thực hiện thủ tục 

xác lập sở hữu nhà 
nước

Điều chỉnh quy 
hoạch tỷ lệ 1/2000

Để thực hiện thủ tục cấp giấy 
phép môi trường, khu đất cần 
thực hiện thủ tục xác lập sở 

hữu nhà nước

UBND huyện sớm thực hiện thực hiện 
thủ tục xác lập sở hữu nhà nước khu đất

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường;
- Sở Quy hoạch - Kiến 
trúc

15 Xây dựng mới trường THCS Thới Tam Thôn 1 Xã Thới Tam Thôn Huyện Hóc Môn 209,755
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
08/NQ-HĐND ngày 

26/8/2015 của 
UBND Thành phố

45 45

- Quý I/2024: Được Thành phố chấp thuận chủ 
trương điều chỉnh đơn giá bồi thường; Trình và được 
phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Quý II/2024: Lập và trình duyệt điều chỉnh dự án. 
Trình điều chỉnh TKBVTC &DT.
- Quý III/2024: Được duyệt điều chỉnh TKBVTC & 
DT điều chỉnh; Tổ chức lựa chọn nhà thầu Xây lắp, 
tư vấn giám sát thi công; 
- Quý IV/2024: khởi công xây dựng công trình.
- Quý III/2025:  thi công hoàn thành công trình.

4/30/2025 Đất bồi thường (100%)
Đất giáo dục

 (THPT)
                207,098                 100,254                       -   

Dự án đang thực 
hiện bồi thường 

GPMB.

Điều chỉnh quy 
hoạch cục bộ

-

- Kiến nghị UBND Thành phố chấp 
thuận cho UBND huyện được phê duyệt 
lại hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi 
thường, hỗ trợ đối với dự án. Sau khi 

được UBND huyện phê duỵêt hệ số giá 
điều chỉnh, Ban QLDA sẽ phối hợp với 

Sở KH&ĐT trình UBND.TP đề xuất 
HĐND.TP thông qua việc điều chỉnh 

chủ trương đầu tư tăng tổng mức đầu tư 
dự án  dự kiến tăng 70 tỷ so với TMĐT 

được duyệt)

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường;
- Sở Quy hoạch - Kiến 
trúc

16
Xây dựng Trường mầm non 1 trong Khu tái định cư 
38ha

Tân Thới Nhất Quận 12 46,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới Kỳ họp tháng 9/2023 20 20
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025
Đất công  Khu tái định 
cư tại phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12 (38ha) 

Thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 
(điều chỉnh) Khu tái định cư tại phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12 (38ha) đã được Ủy 
ban nhân dân Quận 12 phê duyệt tại Quyết 

định số 2295/QĐ-UBND-ĐT ngày 
08/10/2018

41,405                  200                       

Chưa phù hợp quy 
hoạch 1/2000, đang 
thực hiện điều chỉnh 

quy hoạch

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành 
phố giao Sở Xây dựng phê duyệt dự án 
song song với quá trình điều chỉnh quy 
hoạch 1/2000 (căn cứ Khoản 4 Điểu 30 
Luật QHĐT năm 2009) 

- Sở Xây dựng;
- Sở Quy hoạch - Kiến 
trúc

17 Cải tạo xây dựng mở rộng Trường THCS Cù Chính Lan Phường 27 Q.Bình Thạnh 44,790
Ngân sách tập 
trung thành phố

Diện tích khuôn 
viên 7966m², 
Cải tạo sửa chữa 
khối cũ 2 tầng 
gồm 18 phòng 
học và các phòng 
chức năng
Xây dựng khối 
mới 4 tầng gồm 
6 phòng học và 
các phòng chức 
năng

Quyết định số 
4084/QĐ-UBND 
ngày 18/9/2023

26
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025
Khu đất do Ủy ban nhân 

dân quận Bình Thạnh 
quản lý   

Phù hợp                   44,785                        200                       -   
Mở rộng trường  
từ  3537m² lên 

7966m²

Điều chỉnh quy 
hoạch cục bộ 1/500

Điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500
Sở Quy hoạch - Kiến 
trúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1
Danh mục các công trình trường học đã thông qua chủ trương đầu tư

(Kèm theo Kế hoạch số                /KH-UBND ngày        tháng        năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Stt
Tên công trình

(ghi rõ xây mới, nâng cấp, mở rộng)

Dự kiến kế 
hoạch hoàn 
thành dự án

Trong đó: 
số phòng 

tăng thêm 
dự kiến

Địa điểm 

Tổng mức đầu tư
(Triệu đồng)

Nguồn kinh phí
Tính chất 
công trình

NQ/QĐ đã thông 
qua chủ trương 

đầu tư

Số phòng 
học xây mới 

dự kiến

 Kế hoạch vốn (Nguồn Sở KHĐT) 

Cơ quan chủ trì, 
hướng dẫn tháo gỡ 

các khó khăn

Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ

Chủ đầu tư đề xuất giải pháp tháo 
gỡ

Chủ đầu tư phân kỳ tiến độ thực hiện dự án 
theo từng giai đoạn 
(Theo quý/tháng, công việc thực hiện)

Thông tin liên quan 
đến đất đai

Thông tin liên quan đến quy hoạch



2/7

Phường, xã
Quận, huyện, 

thành phố

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn trung 

hạn 20215 - 
2025 (triệu 

đồng) 

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn năm 

2024 (triệu 
đồng) 

 Có trong 
phương án 

kế hoạch vốn 
100 tỷ (đánh 

dấu x) 

 Nhu cầu vốn 
cần bổ sung 

Liên quan đến 
đất đai

Liên quan đến 
quy hoạch

Liên quan đến quy mô dự án 
(Thông tư 13)

Liên quan khác
Stt

Tên công trình
(ghi rõ xây mới, nâng cấp, mở rộng)

Dự kiến kế 
hoạch hoàn 
thành dự án

Trong đó: 
số phòng 

tăng thêm 
dự kiến

Địa điểm 

Tổng mức đầu tư
(Triệu đồng)

Nguồn kinh phí
Tính chất 
công trình

NQ/QĐ đã thông 
qua chủ trương 

đầu tư

Số phòng 
học xây mới 

dự kiến

 Kế hoạch vốn (Nguồn Sở KHĐT) 

Cơ quan chủ trì, 
hướng dẫn tháo gỡ 

các khó khăn

Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ

Chủ đầu tư đề xuất giải pháp tháo 
gỡ

Chủ đầu tư phân kỳ tiến độ thực hiện dự án 
theo từng giai đoạn 
(Theo quý/tháng, công việc thực hiện)

Thông tin liên quan 
đến đất đai

Thông tin liên quan đến quy hoạch

18 Xây dựng Trường Mầm non Họa Mi 3 Phường 3 Quận 5 120,000 NSTP Xây dựng mới Kỳ họp tháng 9/2023 20 20

Dụ kiến tiến độ dự án:
- Tháng 12/2023 Lập BCNCKT để trình thẩm định 
(gồm cà việc Lập và trình duyệt quy hoạch tổng mặt 
bằng, Thẩm duyệt thiết kế cơ sở về PCCC và xin 
giấy phép môi trường)
- Tình duyệt dự án: Tháng 3/2024
- Duyệt dự án: Tháng 4/2024;
- Tổ chức lưa chọn TV Thiết kế: Tháng 5/2024
- Duyệt thiết kế: Tháng 6/2024
- Đấu thầu xây lắp: Tháng 6-7/2024
- Khởi công: Tháng 7-8/2024
- Hoàn thành 6/2025

4/30/2025 Đất giáo dục hiện hữu Điều chỉnh cục bộ quy hoạch                 120,000                        300 

Đang chờ Sở Quy 
hoạch và Kiến trức 

Thành phố trình chủ 
trương điều chỉnh 

cục bộ 1/2000

Sớm được phê duyệt điều chỉnh cục bộ 
quy hoạch 1/2000

Sở Quy hoạch - Kiến 
trúc

19 Xây dựng mới Trường tiểu học Trần Quốc Toản Tân Thuận Đông Quận 7 87,442
Ngân sách tập 
trung thành phố

  Xây mới 1 
phần (thay thế, 

mở rộng)
Kỳ họp tháng 9/2023 15 5

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025
Công trình trường học 

hiện hữu; Quyền sử 
dụng đất :Đất giáo dục

Quy hoạch 1/2000 còn 1 phần đất giao 
thông, dân cư hiện hữu nằm trong ranh đất.

                     87,442                        300 
Điều chỉnh cục bộ 

QH 1/2000 

UBND Quận 7 Đang lập đồ án điều 
chỉnh quy hoạch cục bộ phân khu tỷ lệ 
1/2000 tại dự án và báo cáo rà soát đố 
án quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/2000 tại khu 
vực (bước 1).
-Kiến nghị: UBND thành phố, Sở 
QHKT sớm chấp thuận chủ trương lập 
điều chỉnh quy hoạch cục bộ để UBND 
Quận 7 có cơ sở lập, trình thẩm định, 
phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 
chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 ( 
quy hoạch phân khu) theo quy định. 

Sở Quy hoạch - Kiến 
trúc

20 Xây dựng mới Trường mầm non Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 65,575
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới Kỳ họp tháng 9/2023 18 18
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025
Công trình trường học 

hiện hữu; Quyền sử 
dụng đất :Đất giáo dục

Quy hoạch 1/2000 đất khu dân cư hiện hữu                      65,575                        300 
Điều chỉnh cục bộ 

QH 1/2000 thành đất 
GD

UBND Quận 7 Đang lập đồ án điều 
chỉnh quy hoạch cục bộ phân khu tỷ lệ 
1/2000 tại dự án và báo cáo rà soát đồ 
án quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/2000 tại khu 
vực (bước 1).
-Kiến nghị: UBND thành phố, Sở 
QHKT sớm chấp thuận chủ trương lập 
điều chỉnh quy hoạch cục bộ  để UBND 
Quận 7 có cơ sở lập, trình thẩm định, 
phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 
chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 ( 
quy hoạch phân khu) theo quy định 

Sở Quy hoạch - Kiến 
trúc

21 Xây dựng mới trường Mầm non Linh Xuân 2 P. Linh Xuân Tp.Thủ Đức 81,674 Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới 07/NQ-HĐND ngày 
21/4/2016

20 20
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp 78,918 63,124

Điều chỉnh quy 
hoạch từ đất cây 

xanh thành đất giáo 
dục

Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức 
chỉ đạo các phòng liên quan rà soát, 
điều chỉnh quy hoạch

Sở Quy hoạch - Kiến 
trúc và UBND TP Thủ 
Đức

22
Xây dựng trường THPT Đông Hưng Thuận tại khu đất 
5,8ha Đài phát sóng quán tre

P.Đông Hưng 
Thuận

Quận 12 137,271
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
NQ 08/NQ-HĐND 

ngày 26/8/2015
45 45

Thực hiện dự án đến quý 1/2025; kết thúc dự án qua 
2025

4/30/2025

Đất do Nhà nước quản 
lý hiện đang giao cho 

Đài phát sóng quán tre 
sử dụng, quản lý

Đã thỏa thuận tổng mặt bằng 178,127                45,857                  

Thực hiện các thủ 
tục về bồi thường, 
hỗ trợ, di dời tài 

sản theo TBKL, số 
858/TB-VP ngày 
24/10/2023 của 

VP UBNDTP

Đề xuất Sở TNMT tham mưu trình 
UBNDTP phê duyệt kế hoạch, ban 
hành thông báo thu hồi đất để thực hiện 
đầu tư dự án

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

105 Trường MN Đa Phước Xã Đa Phước Huyện Bình Chánh 61,022
Ngân sách tập 
trung thành phố

Dự án chuyển 
tiếp

08/NQ-HĐND ngày 
26/8/2015

16 16 Quý 4/2023 thi công hoàn thành dự án 4/30/2025

Dự án thực hiện bồi 
thường đã hoàn thành 

thủ tục bồi thường, Đất 
giáo dục, phù hợp với 
quy hoạch nông thôn 

mới xã Đa Phước.
Diện tích khu đất xây 

dựng 5.543,37m2

Phù hợp                   55,972                     4,700                       -   

23
Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường THPT Trung Phú, 
huyện Củ Chi

X.Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi                    279,588 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới thay 
thế, cải tạo

Kỳ họp tháng 9/2023 45 10 Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 4/30/2025

 Quỹ đất với diện tích : 
59.207,6 m² đã được 
công nhận quyền sử 
dụng đất theo Giấy 

chứng nhận quyền sử 
dụng đất quyền sở hữu 
nhà và tài sản khác gắn 

kiền với đất số CT29951 
ngày 31/12/2013 của Sở 
Tài nguyên Môi trường 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 
dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 

1/2.000 Khu dân cư Tân Quy (Thị trấn Tân 
Quy), huyện Củ Chi đã được Uỷ ban nhân 
dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 
4054/QD-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 
và Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu 
công nghiệp Tân Quy - Khu B - Xã Tân 

Thạnh Đông tỷ lệ 1/2.000 đã được Uỷ ban 
nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết 

định số 5306/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 
năm 2008

                202,025                        500                       -   

24 Xây dựng Trường THCS Tân Thạnh Đông 2 Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi 103,176 Ngân sách tập 
trung thành phố

sửa chữa , cải tạo
NQ 07/NQ-HĐND 

ngày 21/4/2016
30 Dự án đang triển khai xây dựng, khối lượng ước đạt 

20%
4/30/2025

Đất đã thu hồi để thực 
hiện dự án với diện tích 

9,737,2m2
Phù hợp quy hoạch                 101,090                   46,000                       -   

25
Xây dựng mới khu C và sửa chữa các khu còn lại của 
trường Mầm non Thị trấn Củ Chi 2

Thị trấn củ Chi Huyện Củ Chi 23,000
Ngân sách thành 
phố phân bổ cho 

Huyện

Xây dựng mở 
rộng, cải tạo

NQ 110/HĐND 
ngày 02/11/2023

12 12 Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 4/30/2025 Đất hiện hửu Phù hợp quy hoạch                   23,000                   14,000                       -   

26 Nâng cấp, mở rộng THCS Thị Trấn Hóc Môn Thị trấn Hóc Môn Huyện Hóc Môn 100,000
Ngân sách tập 

trung thành phố + 
NSTP phân bổ

Xây mới

08/NQ-HĐND ngày 
26/8/2015 của 

HĐND TP và Nghị 
quyết số 131/NQ-

HĐND ngày 
30/10/2023 của 

HĐND huyện Hóc 
Môn

31

- Quý I/2024: Lập dự án, thực hiện các thủ tục liên 
quan, trình duyệt dự án.
-Quý II/2024: Được phê duyệt dự án; tổ chức lựa 
chọn nhà thầu TKBVTC & DT.
- Quý III/2024: Lập và trình duyệt, được duyệt 
TKBVTC & DT.
- Quý IV/2024: Tổ chức lựa chọn nhà thầu Xây lắp, 
tư vấn giám sát thi công; khởi công xây dựng công 
trình.
- Quý I/2025 – Quý III/2025: tiếp tục thi công hoàn 
thành công trình.

4/30/2025 Đất công do NN quản lý
Đất giáo dục 

(THCS)
95,136                  95,136                                        -   

27
Xây dựng mới Trường Tiểu học Tân Thới Nhì (giai 
đoạn 2)

Tân Thới Nhì Huyện Hóc Môn 57,500
Ngân sách huyện 
(nguồn cải cách 

tiền lương còn dư)
Xây mới

111/NQ-HDND 
ngày 28/10/2022

15 15 Công trình đang thi công phần móng. 4/30/2025 Đất bồi thường (100%)
Đất giáo dục
 (Tiểu học)

                  57,500                       -   

28
Xây dựng nâng cấp mở rộng trường Trung học cơ sở 
Phan Công Hớn (khu Hoàng Hải)

xã Bà Điểm Huyện Hóc Môn 70,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới

131/NQ-HĐND 
ngày 30/10/2023 
của UBND huyện 

HM

16 16 Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 4/30/2025 Đất do nhà nước quản lý Phù hợp quy hoạch                   69,950                   69,950                       -   

29
Xây dựng trường mầm non Phước Kiển Nam Sài Gòn, 
huyện Nhà Bè

xã Phước Kiển Huyện Nhà Bè 48,989
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
NQ 07/NQ-HĐND 

ngày 21/4/2016
8 8

Năm 2024 phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt 
dự án, phê duyệt Thiết kế, khởi công công trình;
Năm 2025: bàn giao đưa vào sử dụng

4/30/2025  Đất sạch  Phù hợp quy hoạch                      48,459                   23,000                       -   

30 Xây dựng mới Trường Mầm non 26B Phường 26 Q.Bình Thạnh 60,886
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới 
trên diện tích đất
2.172,7m2 diện 
tích phù hợp quy 
hoạch là 1.925,2 

m2

NQ 110/NQ-HĐND 
ngày 19/9/2023

10 10
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

Khu đất do Ủy ban nhân 
dân quận Bình Thạnh 

quản lý; Bồi thường 03 
hộ dân 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 
dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 
1/2000 Khu dân cư tam giác Đài liệt sỹ, 
Phường 26, quận Bình Thạnh đã được 

UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định 
số 5262/QĐ-UBND ngày 25/9/2013

                  59,886                        300                       -   

31 Cải tạo nâng tầng Trường THCS Phú Mỹ Phường 22 Q.Bình Thạnh                      53,481 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Cải tạo, nâng 
tầng, tăng số 

phòng học và các 
phòng bộ môn, 

chức năng

NQ 111/NQ-HĐND 
ngày 19/9/2023

13 13
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

Quyền sử dụng đất số 
CT29303 ngày 31 tháng 
12 năm 2013.  cải tạo, 

nâng tầng trường cũ

Phù hợp qui hoạch                   53,481                        300                       -   

32 Xây dựng mới Trường Mầm non 25C Phường 25 Q.Bình Thạnh 32,122
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới 
1188,2m2

NQ 70/NQ-HĐND 
ngày 19/9/2023

10 10
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025
Khu đất do Ủy ban nhân 

dân quận Bình Thạnh 
quản lý   

Phù hợp                   26,769                   19,800                  5,353 
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Phường, xã
Quận, huyện, 

thành phố

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn trung 

hạn 20215 - 
2025 (triệu 

đồng) 

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn năm 

2024 (triệu 
đồng) 

 Có trong 
phương án 

kế hoạch vốn 
100 tỷ (đánh 

dấu x) 

 Nhu cầu vốn 
cần bổ sung 

Liên quan đến 
đất đai

Liên quan đến 
quy hoạch

Liên quan đến quy mô dự án 
(Thông tư 13)

Liên quan khác
Stt

Tên công trình
(ghi rõ xây mới, nâng cấp, mở rộng)

Dự kiến kế 
hoạch hoàn 
thành dự án

Trong đó: 
số phòng 

tăng thêm 
dự kiến

Địa điểm 

Tổng mức đầu tư
(Triệu đồng)

Nguồn kinh phí
Tính chất 
công trình

NQ/QĐ đã thông 
qua chủ trương 

đầu tư

Số phòng 
học xây mới 

dự kiến

 Kế hoạch vốn (Nguồn Sở KHĐT) 

Cơ quan chủ trì, 
hướng dẫn tháo gỡ 

các khó khăn

Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ

Chủ đầu tư đề xuất giải pháp tháo 
gỡ

Chủ đầu tư phân kỳ tiến độ thực hiện dự án 
theo từng giai đoạn 
(Theo quý/tháng, công việc thực hiện)

Thông tin liên quan 
đến đất đai

Thông tin liên quan đến quy hoạch

33 Trường THCS phường 6 Phường 6 Q.Gò Vấp 160,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới Kỳ họp tháng 9/2023 31 31 Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 4/30/2025

TP đã có QD phê duyệt 
KHSDĐ năm 2023 (QD 
3233/QĐ-UBND ngày 

02/8/2023) - Có 
BTGPMB

Phù hợp QH theo QĐ 1474/QĐ-UBND 
ngày 04/3/2021 của TP về điều chỉnh QH 

cục bộ khu đất
                144,950                        450 

34 Trường THPT quận Gò Vấp Phường 6 Q.Gò Vấp 170,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới Kỳ họp tháng 9/2023 29 29
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

TP đã có QD phê duyệt 
KHSDĐ năm 2023 (QD 
3233/QĐ-UBND ngày 

02/8/2023) - Có 
BTGPMB

Phù hợp QH theo QĐ 1474/QĐ-UBND 
ngày 04/3/2021 của TP về điều chỉnh QH 

cục bộ khu đất
                130,050                        400 

35 Trường THCS phường 14 quận Gò Vấp Phường 14 Q.Gò Vấp 185,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới Kỳ họp tháng 9/2023 31 31
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

TP đã có CV 
3094/UBND-KT ngày 
31/8/2022 thống nhất 
chủ trương về phương 

án sắp xếp nhà công, đất 
công (XD 02 trường học 

)

Phù hợp QH theo QĐ 2642/QĐ-UBND 
ngày 27/6/2023 của TP về điều chỉnh QH 

cục bộ khu đất
                120,100                        500 

36 Trường tiểu học phường 14 quận Gò Vấp Phường 14 Q.Gò Vấp 108,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới Kỳ họp tháng 9/2023 25 25
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

TP đã có CV 
3094/UBND-KT ngày 
31/8/2022 thống nhất 
chủ trương về phương 

án sắp xếp nhà công, đất 
công (XD 02 trường học 

)

Phù hợp QH theo QĐ 2642/QĐ-UBND 
ngày 27/6/2023 của TP về điều chỉnh QH 

cục bộ khu đất
                  70,050                        500 

37
Xây dựng mới và cải tạo Trường THPT Nguyễn Thượng 
Hiền

P.4 Q.Tân Bình                    215,045 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới, cải tạo
42/NQ-HĐND ngày 

12/7/2023
45 Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 4/30/2025

 Diện tích: 21.191,7 m2 
theo GCN QSDĐ số CT 
29961 ngày31/12/2013 

 Diện tích phù hợp quy hoạch là 20.521,92 
m² theo Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 

20/04/2009 
                200,000                        500 

38 Xây dựng mới Trường Mầm non quận Phường 4 Q.Tân Bình 69,200
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới Kỳ họp tháng 9/2023 10 10
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất số BR 
453385 do Sở Tài 

nguyên Môi trường cấp 
ngày 31 tháng 12 năm 

2013

Phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt                   69,200                        300 

39 Xây dựng mới Trường Mầm non Sơn Ca Phường 6 Q.Tân Bình 122,392
Ngân sách Thành 

phố
Xây dựng mới

Nghị quyết số 
08/NQ-HĐND ngày 

18 tháng 4 năm 
2023

20 20

- Phần ngầm: Quý IV/2023 - Quý I/2024.
- Phần khung: Quý I/2024 - Quý III/2024
- Phần hoàn thiện + thiết bị: Quý III/2024 - Quý 
II/2025.

4/30/2025  Diện tích: 6.348,5 m2 
 Diện tích phù hợp quy hoạch kà 6.348,5 
m2 theo Quyết định số 423/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2014 
                101,270                   67,000 

40 Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (CS1) Phường 10 Q.Tân Bình 44,665
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới

QĐ 3525/QĐ-
UBND ngày 

05/7/2017 và QĐ số 
4078/QĐ-UBND 
ngày 18/9/2023

6 6
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

- Đã được Ủy ban nhân 
dân Thành phố công 

nhận quyền sử dụng đất 
tại Quyết định số 

6842/QĐ-UBND ngày 
10 tháng 12 năm 2015. 
- Trường TH Phú Thọ 

Hoà PH1 chưa được cấp 
giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất.

Phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt                   44,665                        200 

41 Xây dựng mới Trường Tiểu học Hùng Vương Phường 6 Q.Tân Bình                    147,567 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
Nghị quyết 21/NQ-

HĐND ngày 
08/10/2018

30 30

- Phần ngầm: Quý IV/2023 - Quý I/2024.
- Phần khung: Quý I/2024 - Quý III/2024
- Phần hoàn thiện + thiết bị: Quý III/2024 - Quý 
II/2025.

4/30/2025  Diện tích: 9.434,5 m2 
 Diện tích phù hợp quy hoạch là 9.434,5 m2 

theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 
15/5/2014 

                120,306                   82,000 

42 Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi Phường 6 Q.Tân Bình                    196,896 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
Nghị quyết 21/NQ-

HĐND ngày 
08/10/2018

45 45

- Phần ngầm: Quý IV/2023 - Quý I/2024.
- Phần khung: Quý I/2024 - Quý III/2024
- Phần hoàn thiện + thiết bị: Quý III/2024 - Quý 
II/2025.

4/30/2025  Diện tích: 12.283,50 m2 
 Diện tích phù hợp quy hoạch là 12.283,50 

m2 theo Quyết định số 423/QĐ-UBND 
ngày 15/5/2014 

                180,022                 122,000 

43 XDM Khối phòng học Trường THCS Minh Đức Cầu Ông Lãnh Quận 1 44,478
Ngân sách thành 

phố
Xây dựng mới

Quyết định số 
1980/QĐ-UBND 
ngày 03/10/2019

16 16

Phần ngầm: cuối tháng 12/2023-01/2024 hoàn thành;
   Phần khung: từ tháng 02/2024 - 06/2024 hoàn 
thành; 
   Phần hoàn thiện: từ tháng 07/2024 - 02/2025 hoàn 
thành; 
   Phần hạ tầng, thiết bị: từ tháng 02/2025-03/2025 
hoàn thành.

4/30/2025                   44,478 14,000                                        -   

44 Xây dựng trường Mầm non Phường 4 Phường 04 Quận 11 135,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới Kỳ họp tháng 9/2023 16 16
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025
Bồi thường di dời 4 hộ 
dân trong khu vực thực 

hiện dự án
Phù hợp quy hoạch 134,329                92,500                  

45 Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Phường 12 Quận 11                      60,963 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng trên 
đất hiện hữu

Kỳ họp tháng 9/2023 20
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025
Xây dựng trên đất hiện 

hữu
Phù hợp quy hoạch 60,963                  300                       

46 Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ Phường 15 Quận 11 65,431
Ngân sách tập 
trung thành phố

Cải tạo mở rộng
NQ 108/NQ-HĐND 

ngày 19/9/2023
15

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025
Cải tạo mở rộng trên cơ 

sở đất trống 
Phù hợp quy hoạch 65,431                  300                       

47 Xây dựng Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1 Tân Thới Nhất Quận 12 36,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới Kỳ họp tháng 9/2023 15 15
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

Đất công Thuộc Khu tái 
định cư tại phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12 
(38ha) 

Thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 
(điều chỉnh) Khu tái định cư tại phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12 (38ha) đã được Ủy 
ban nhân dân Quận 12 phê duyệt tại Quyết 

định số 2295/QĐ-UBND-ĐT ngày 
08/10/2018

36,000                  14,200                  

48
Xây dựng Trường mầm non 2 trong Khu tái định cư 
38ha

Tân Thới Nhất Quận 12 53,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới Kỳ họp tháng 9/2023 20 20
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025
Đất công  Khu tái định 
cư tại phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12 (38ha) 

Thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 
(điều chỉnh) Khu tái định cư tại phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12 (38ha) đã được Ủy 
ban nhân dân Quận 12 phê duyệt tại Quyết 

định số 2295/QĐ-UBND-ĐT ngày 
08/10/2018

47,705                  300                       

49 Xây dựng trường THPT trong khu tái định cư 38ha Tân Thới Nhất Quận 12 150,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới Kỳ họp tháng 9/2023 45 45
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

Đất công Thuộc Khu tái 
định cư tại phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12 
(38ha) 

Thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 
(điều chỉnh) Khu tái định cư tại phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12 (38ha) đã được Ủy 
ban nhân dân Quận 12 phê duyệt tại Quyết 

định số 2295/QĐ-UBND-ĐT ngày 
08/10/2018

134,460                400                       

50
Xây dựng, Nâng cấp và cải tạo Trường THPT Võ 
Trường Toản

P.Hiệp Thành Quận 12                    175,322 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới thay 
thế, cải tạo

Kỳ họp tháng 9/2023 45
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025
 20.114m² (khu A: 
9.644m² và khu B: 

10.470m²) 

 Diện tích phù hợp quy hoạch là 19.300 m² 
theo Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 

31/05/2013 
                175,322                        400 

51 Xây dựng mới trường Mầm non 10 Phường 10 Quận 3 165,469
Ngân sách Thành 

phố
Xây dựng mới Kỳ họp tháng 9/2023 6 6

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 1414,7 m2 Đất giáo dục                 165,286                        400 

52
Dự án Xây dựng nâng cấp Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật 
tổng hợp - Hướng nghiệp Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng 
Gấm

P.Võ Thị Sáu Quận 3                      95,508 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới, cải tạo Kỳ họp tháng 9/2023 12
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

 diện tích phù hợp quy 
hoạch là 3.234,2 m2 

(thửa đất số: 21, 202, tờ 
bản đồ số: 9, Bộ địa 

chính phường 6, quận 3 
(tài liệu năm 2001) 

Khu đất đã được quy hoạch là chức năng 
giáo dục thuộc phường 6 (nay là phường Võ 

Thị Sáu), Quận 3 theo công văn 244/QĐ-
UBND ngày 13/01/2012 của Của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt 
đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

                  95,508                        300 

53
Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Marie Curie (khối nhà 
C)

P. Võ Thị Sáu Quận 3                      42,338 Ngân sách TP
Phục dựng 

nguyên trạng

NQ 5526/NQ-
HĐND ngày 
29/10/2015

10
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025
 Tổng diện tích khu đất 

21.106,8m2 

 Quyết định số 6708/QĐ-UBND ngày 
29/12/2012 và Quyết định số 3457/QĐ-

UBND ngày 28/6/2013 của UBND thành 
phố về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 

(diện tích 930ha) 

                  41,980                        300 



4/7

Phường, xã
Quận, huyện, 

thành phố

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn trung 

hạn 20215 - 
2025 (triệu 

đồng) 

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn năm 

2024 (triệu 
đồng) 

 Có trong 
phương án 

kế hoạch vốn 
100 tỷ (đánh 

dấu x) 

 Nhu cầu vốn 
cần bổ sung 

Liên quan đến 
đất đai

Liên quan đến 
quy hoạch

Liên quan đến quy mô dự án 
(Thông tư 13)

Liên quan khác
Stt

Tên công trình
(ghi rõ xây mới, nâng cấp, mở rộng)

Dự kiến kế 
hoạch hoàn 
thành dự án

Trong đó: 
số phòng 

tăng thêm 
dự kiến

Địa điểm 

Tổng mức đầu tư
(Triệu đồng)

Nguồn kinh phí
Tính chất 
công trình

NQ/QĐ đã thông 
qua chủ trương 

đầu tư

Số phòng 
học xây mới 

dự kiến

 Kế hoạch vốn (Nguồn Sở KHĐT) 

Cơ quan chủ trì, 
hướng dẫn tháo gỡ 

các khó khăn

Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ

Chủ đầu tư đề xuất giải pháp tháo 
gỡ

Chủ đầu tư phân kỳ tiến độ thực hiện dự án 
theo từng giai đoạn 
(Theo quý/tháng, công việc thực hiện)

Thông tin liên quan 
đến đất đai

Thông tin liên quan đến quy hoạch

54
Xây dựng mới Xây dựng mới Trường THCS Hai Bà 
Trưng

Phường Võ Thị Sáu Quận 3 134,290
Ngân sách Thành 

phố
Xây dựng mới 

thay thế

Nghị quyết số 
08/NQ-HĐND ngày 

18 tháng 4 năm 
2023

16

 - Đến cuối Quý I/2024: Lập hồ sơ TKCS, PCCC, 
đấu nối giao thông, xin GPMT, quy hoạch tổng mặt 
bằng trình cấp thẩm quyền thẩm định. Thẩm định, 
phê duyệt của cấp thẩm quyền về PCCC, đấu nối 
giao thông, xin GPMT, QH TMB. Hoàn thiện 
BCNCKT và trình thẩm định (phấn đấu đến cuối 
tháng 02/2024 trình phê duyệt BCNCKT). Thẩm 
định, phê duyệt DAĐT, KHLCNT
- Quý II/2024 (Nếu được bố trí vốn): Tổ chức lựa 
chọn nhà thầu và ký HĐ tư vấn: lập TKBVTC-TDT, 
tư vấn thẩm tra; lập hồ sơ trình thẩm duyệt PCCC và 
HS TKBVTC-TDT
- Quý III/2024: Thẩm duyệt PCCC; thẩm định, phê 
duyệt TKBVTC-TDT. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi 
công, giám sát..., dự kiến cuối tháng 09/2024 khởi 
công công trình

4/30/2025 3732,9 m2 Đất giáo dục                 134,142                        400 

55 Xây dựng mới Trường Mầm non 12 Phường 12 Quận 3 28,675 Ngân sách Quận 3 Xây dựng mới

QĐ số 429/QĐ-
UBND ngày 

28/10/2016 của 
UBND Quận 3

12

- Tháng 12/2023-Tháng 01/2024: Thi công tháo dỡ 
công trình hiện hữu
- Tháng 03/2024: Thử tải tĩnh cọc BTCT
- Tháng 4-6/2024: Thi công ép cọc BTCT và phần 
móng công trình
- Tháng 7-9/2024: Thi công phần khung bê tông cốt 
thép
- Tháng 10/2024-02/2025: thi công phần hoàn thiện 
khối nhà chính; thi công các hạng mục phụ: cổng 
tường rào, cấp thoát nước, sân vườn...
- Tháng 3/2025: kiểm tra công tác nghiệm thu: về 
PCCC, cơ quan chuyên môn về xây dựng; bàn giao 
công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

4/30/2025 1.395,0 m2 Đất giáo dục                   23,650                   16,400 

56
Xây dựng mới khối lớp học Trường Tiểu học Thực hành 
Đại học Sài Gòn tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực 
và quốc tế

Phường Võ Thị Sáu  Quận 3 59,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Nghị quyết 52/NQ-
HĐND ngày 
12/07/2023

16
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Không Phù hợp với Quy hoạch                   59,000                        300 

57 Xây dựng  mới Trường THCS Nguyễn Huệ Phường 2 Quận 4 85,000 NSTP
Xây dựng thay 

thế
Kỳ họp tháng 9/2023 12 0

- Tháng 9/2024: hoàn tất công tác san nền, ép cọc dự 
ứng lực D400.
- Tháng 12/2024: hoàn tất thi công tầng hầm:
- Tháng 04/2025: thi công phần thô công trình từ 
tầng 1 đến tầng mái.
- Tháng 8/2025 hoàn tất các hạng mục hoàn thiện, 
chiếu sáng, sân bãi, lắp đặt thiết bị, Phòng cháy 
chữa cháy và các hạng mục khác
- Tháng 9/2025 hoàn tất công tác chạu thử, kiểm tra, 
dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa nhỏ lẻ tổ chức bàn giao 
đưa vào sử dụng công trình

4/30/2025

Thửa đất số 74, tờ bản
đồ số 15, bộ địa chính
Phường 2, Quận 4; Tổng
diện tích khuôn viên khu
đất: 3.812,3 m2; 

Phù hợp quy hoạch đất Giáo dục tại Quyết
định số 883/QĐ-UBND ngày 21/2/2013 của
Ủy ban nhân dân Thành phố; được điều
chỉnh, bổ sung tại Quyết định số Quyết
định số 4708/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12
năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố
(liên quan ranh quy hoạch tuyến cầu đường
Nguyễn Khoái)

                  75,000                        300 

58
Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non 11 Quận 5 (thuộc
khu vực II của di tích Miếu Thiên Hậu, Quận 5)

Phường 11 Quận 5 20,585 NSTP Cải tạo
3525/QĐ-UBND 
ngày 05/07/2017 

của UBNDTP
10

Dụ kiến tiến độ dự án:
- Tháng 11/2023: Đang lấy ý kiến Cục Di sản Văn 
hóa 
- Trình Sở Xây dựng thẩm định TKDT tháng 
12/2023;
- Duyệt thiết kế dự toán: Tháng 1/2024
- Đấu thầu xây lắp: Tháng 2/2024
- Khởi công: Tháng 3/2024
- Hoàn thành 12/2024

4/30/2025 Đất giáo dục hiện hữu Phù hợp quy hoạch                   20,200                   13,000 Liên quan đến yếu tố di tích

59 Cải tạo Trường THCS Ba Đình Quận 5 Phường 2 Quận 5 30,000 NSTP Cải tạo
4079/QĐ-UBND 
ngày 18/9/2023

36

Dự kiến tiến độ dự án:
- Tháng 11/2023 Lập BCNCKT để trình thẩm định 
(gồm cà việc Thẩm duyệt thiết kế cơ sở về PCCC và 
xin giấy phép môi trường).
- Tình duyệt dự án: Tháng 12/2024
- Duyệt dự án: Tháng 01/2024;
- Tổ chức lưa chọn TV Thiết kế: Tháng 2/2024
- Duyệt thiết kế dự toán: Tháng 4/2024
- Đấu thầu xây lắp: Tháng 5/2024
- Khởi công: Tháng 6/2024 hoàn thành tháng 4/2025

4/30/2025 Đất giáo dục hiện hữu Phù hợp Quy hoạch 30,000                  200                       

60
Cải tạo và mở rộng Trường trung học phổ thông Hùng 
Vương

P.12 Quận 5                    299,425 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới, cải tạo Kỳ họp tháng 9/2023 30 5
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025
 diện tích khu đất là 

22.383,3 m². 

 Khu đất hiện hữu phù hợp với quy hoạch 
khu vực, theo Quyết định số 10/2007/QĐ-
UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân 
dân quận 5 về phê duyệt đồ án quy hoạch 
chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu 

dân cư phường 7, 8, 11, 12 quận 5

                   256,869                        500 

61 Xây dựng Trường THCS Mạch Kiếm Hùng Quận 5 Phường 11 Quận 5 61,028 NSTP
Tu bổ 1  Khu và 
xây dựng mới 1 

Khu 

NQ 29/NQ-HĐND 
ngày 07/12/2017, 

kỳ họp tháng 9/2023
14

Dụ kiến tiến độ dự án:
- Tình duyệt dự án: Tháng 11/2023
- Duyệt dự án: Tháng 12/2023;
- Tổ chức lưa chọn TV Thiết kế: Tháng 1/2024
- Duyệt thiết kế: Tháng 3/2024
- Đấu thầu xây lắp: Tháng 4/2024
- Khởi công: Tháng 5/2024
- Hoàn thành 3/2025

4/30/2025 Đất giáo dục hiện hữu Phù hợp quy hoạch                   60,830                        300 

62 Xây dựng mới trường Mầm non Rạng Đông 13 - cơ sở 1 Phường 13 Quận 6                      44,997 
Ngân sách tập 
trung Thành phố

Xây dựng mới
4110/QĐ-UBND 
ngày 18/9/2023

13 13

* Kế hoạch thực hiện năm 2023.
- Tháng 12: Trình phê duyệt Báo cáo nghiêm cứu 
khả thi, thẩm duyệt hệ thống PCCC, xin giấy phép 
môi trường.
* Kế hoạch thực hiện năm 2024:
- Quý I: Lập, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự án; lập và trình phê duyệt dự toán chi phí 
các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển 
khai sau thiết kế cơ sở; Lựa chọn tư vấn thầu thiết 
kế bản vẽ thi công, dự toán.
- Quý II: Thực hiện thiết kế bản vẽ thi công và dự 
toán; thẩm tra (90 ngày); Thực hiện di dời qua cơ sở 
tạm, thi công tháo dỡ công trình hiện hữu: tháng 05 - 
06/2024
- Quý III: Trình, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công 
và dự toán; Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, 
giám sát.
- Khởi công xây dựng công trình: Dự kiến trong 
tháng 9/2024 (08 tháng), hoàn thành trong tháng 
05/2025.
* Kế hoạch thực hiện năm 2025:
Quý III-IV: Thực hiện thủ tục hồ sơ QLCL để 
nghiệm thu và quyết toán công trình.

4/30/2025 Đất giáo dục hiện hữu
 SQHKT có công văn 2022/SQHKT-

QHKV1 ngày 01/6/2023 
                     44,997                        200 
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63 Xây dựng mới trường Mầm non Rạng Đông 12 - cơ sở 3 Phường 12 Quận 6                      42,379 
Ngân sách tập 
trung Thành phố

Xây dựng mới
4143/QĐ-UBND 
ngày 18/9/2023

11 11

* Kế hoạch thực hiện năm 2023.
- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm duyệt hệ 
thống PCCC giai đoạn thiết kế cơ sở, xin giấy phép 
môi trường: Quí IV/2023 (tháng 12/2023);
* Kế hoạch thực hiện năm 2024:
- Trình, phê duyệt dự án: Quí I/2024
- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình phê duyệt kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu; Lập, phê duyệt dự toán 
thực hiện dự án; Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế bản 
vẽ thi công, dự toán, thẩm tra; Thực hiện thiết kế 
bản vẽ thi công, dự toán, thẩm tra; Trình, phê duyệt 
thiết kế bản vẽ thi công: Quí I/2024
- Lựa chọn đơn vị công xây lắp, giám sát, lắp đặt 
thiết bị. Khởi công xây dựng công trình: Quí II/2024 
- tháng 04/2024, hoàn hành tháng 12/2024.
* Kế hoạch thực hiện năm 2025:
- Vận hành, chạy thử; trình cơ quan chuyên môn 
nghiệm thu hoàn thành công trình; bàn giao công 
trình đưa vào sử dụng: Quí I/2025
- Kiểm toán dự án: Quí I/2025.
- Thực hiện HS quyết toán công trình: Quí I/2025-
Quí II/2025

4/30/2025 Đất giáo dục hiện hữu
 SQHKT có công văn 2022/SQHKT-

QHKV1 ngày 01/6/2023 
                     42,379                        200 

64 Trường Trung học cơ sở Dương Bá Trạc Phường 2 Quận 8 115,122
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới 1 phần 
(thay thế, mở 

rộng)

NQ số 70/NQ-
HĐND ngày 

12/7/2023
18

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp 101,874 400

65 Xây dựng trường chuyên biệt Hy Vọng Quận 8 Phường 14 Quận 8 44,598
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
QĐ số 4085/QĐ-

UBND ngày 
18/9/2023

9 9
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp 44,598 200

66 Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn Phường 7 Quận 8 33,665
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới 1 phần 
(thay thế, mở 

rộng)

QĐ số 4086/QĐ-
UBND ngày 

18/9/2023
1 1

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp 33,666 200

67
Xây dựng mở rộng trường Trung học phổ thông Võ Văn 
Kiệt

Phường 13 Quận 8 122,572
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới 1 phần 
(thay thế, mở 

rộng)

NQ 46/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2023

9 9
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp 122,572 400

68 Trường Mầm non Phường 9 Phường 9 Quận 8 42,962
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
QĐ số 4145/QĐ-

UBND ngày 
18/9/2023

7 7
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp 42,962 200

69 Xây dựng mới Trường THCS Bình Trị Đông B
Phường Bình Trị 

Đông B
Quận Bình Tân 276,459

Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
07/NQ-HĐND, 

21/4/2013
36 36

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 246,465 64,000

70
Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa A 
(KP12)

Phường Bình Hưng 
Hòa A

Quận Bình Tân 260,470
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
08/NQ-HĐND, 

26/8/2015
30 30

Đang thực hiện bồi thường, dự kiến thi công năm 
2024, hoàn thành 2025, đưa vào sử dụng năm học 
2025-2026.

4/30/2025 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 235,379 22,000

71
Xây dựng mới Trường Tiểu học Thoại Ngọc Hầu quận 
Bình Tân

Phường Bình Trị 
Đông

Quận Bình Tân 121,369
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
29/NQ-HĐND, 

7/12/2017
24 24

Đang thực hiện bồi thường và điều chỉnh quy hoạch, 
dự kiến thi công năm 2024, hoàn thành 2025, đưa 
vào sử dụng năm học 2025-2026.

4/30/2025 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 111,842 35,000

72
Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Tế Xương quận 
Bình Tân

Phường Bình Trị 
Đông

Quận Bình Tân 162,416
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
29/NQ-HĐND, 

7/12/2017
30 30

Đang thực hiện bồi thường, dự kiến thi công năm 
2024, hoàn thành 2025, đưa vào sử dụng năm học 
2025-2026.

4/30/2025 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 150,459 33,000

73
Xây dựng mới Trường Tiểu học Triệu Quang Phục quận 
Bình Tân

Phường Bình Hưng 
Hòa

Quận Bình Tân 210,558
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
29/NQ-HĐND, 

7/12/2017
30 30

Đang thực hiện bồi thường, dự kiến thi công năm 
2024, hoàn thành 2025, đưa vào sử dụng năm học 
2025-2026.

4/30/2025 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 186,930 54,000

74 Xây dựng mới Trường THCS Bình Hưng Hòa B
Phường Bình Hưng 

Hòa B
Quận Bình Tân 202,250

Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
155/NQ-

HĐND,19/09/2023
44 44

- Đang trình Sở Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư.
- Dự kiến được phê duyệt dự án quý I/2024, khởi 
công quý III/2024, hoàn thành quý III/2025, đưa vào 
sử dụng năm học 2025-2026.

4/30/2025 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 202,350 500

75 Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa
Phường Bình Hưng 

Hòa
Quận Bình Tân 192,347

Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
112/NQ-HĐND, 

19/09/2023
30 30

- Đang trình Sở Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư.
- Dự kiến được phê duyệt dự án quý I/2024, khởi 
công quý III/2024, hoàn thành quý III/2025, đưa vào 
sử dụng năm học 2025-2026.

4/30/2025 Đất không có bồi thường Phù hợp quy hoạch 192,447 400

76 Xây dựng mới Trường THPT Bình Trị Đông B
Phường Bình Trị 

Đông
Quận Bình Tân 337,093

Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
158/NQ-HĐND, 

19/09/2023
44 44

- Đang trình Sở Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư.
- Dự kiến được phê duyệt dự án quý I/2024, khởi 
công quý III/2024, hoàn thành quý III/2025, đưa vào 
sử dụng năm học 2025-2026.

4/30/2025 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 200,000 500

77 Trường Trung học cơ sở Đồng Khởi Phú Thạnh Quận Tân Phú 24,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây thay thế Kỳ họp tháng 9/2023 16
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Đất giáo dục hiện hữu Phù hợp quy hoạch                   42,382                        200 

78
Xây dựng bổ sung 10 phòng học Trường THCS Phước 
Thạnh (Xây dựng bổ sung 10 phòng học, phòng chức 
năng trường THCS Phước Thạnh)

X.Phước Thạnh Huyện Củ Chi 20,000
Vốn CTMTQG 

NTM
Cải tạo nâng cấp

Đã thông qua 
HDND huyện tại 
NQ số 164/NQ-

HĐND ngày 
15/12/2023

10 10
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025
 Đất hiện hữu do trường 

quản lý DT 2000m2 
Phù hợp quy hoạch 20,000                  50                        

79 Xây dựng mới trường Mầm non Hiệp Bình Phước P. Hiệp Bình Phước Tp.Thủ Đức 18,340 Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới  3525/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2017

6 6
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp 11,920 11,470

- Căn cứ TT13/2020/TT-BGDĐT 
thì trường MN Hiệp Bình Phước 
sau khi xây dựng thay thế chỉ 
còn được nhận chăm sóc, giáo 
dục 66 trẻ em tương đương 
khoảng 03 lớp học. (không đảm 
bảo hiệu quả đầu tư)
- Hiện tại, phương án trình điều 
chỉnh dự án theo quy hoạch được 
duyệt có số lượng lớp học là 06 
lớp.

80 Sửa chữa trường THCS Long Thới xã Long Thới Huyện Nhà Bè                    105,000 Vốn cân đối
Nâng cấp mở 

rộng
NQ 21/HĐND ngày 

30/11/2023
18

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Đất giáo dục hiện hữu Phù hợp quy hoạch                   98,105 23,000                  

81 Cải tạo, nâng cấp trường THCS Nguyễn Thị Hương Xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè                      46,763 Vốn cân đối
Nâng cấp mở 

rộng

NQ số 23/NQ-
HĐND ngày 
30/11/2023

6 6
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Đất giáo dục hiện hữu Phù hợp quy hoạch                   32,445 8,000                    

82 Nâng cấp , sửa chữa trường THCS Lê Thành Công xã Phước Kiển Huyện Nhà Bè                      35,000 Vốn cân đối
Nâng cấp mở 

rộng

NQ số 24/NQ-
HĐND ngày 
30/11/2023

6 6
- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Đất giáo dục hiện hữu Phù hợp quy hoạch                   27,850 4,000                    

83
Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Bình cơ sở 2 - 
 Giai đoạn 2

xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè                    115,000 Vốn cân đối
Nâng cấp mở 

rộng
NQ 20/NQ-HĐND 

ngày 30/11/2023
22

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Phù hợp quy hoạch                 103,510 25,000                  

84 Xây dựng mới Trường THCS Lê Ngọc Hân
Phường Bình Hưng 

Hòa B
Quận Bình Tân 296,575

Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
NQ 194/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023
45 45

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Đất trống Phù hợp quy hoạch 296,675 400

85 Mở rộng Tiểu học An Lạc 3 An Lạc A Quận Bình Tân 150,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
NQ 191/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023
18 18

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Đất bồi thường mở rộng Phù hợp quy hoạch 40,000 300

86 Xây dựng mới trường Tiểu học Bình Trị Đông (KP6)
Phường Bình Trị 

Đông 
Quận Bình Tân 380,512

Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
NQ 201/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023
30 30

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 293,500 101,000

87 Xây dựng mới trường Tiểu học Lê Hữu Trác Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân 315,298
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
NQ 203/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023
30 30

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 181,010 81,000

88 Xây dựng mới trường Tiểu học Trần Nhân Tông Bình Trị Đông A Quận Bình Tân 498,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
NQ 204/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023
30 30

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 342,500 143,000
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Phường, xã
Quận, huyện, 

thành phố

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn trung 

hạn 20215 - 
2025 (triệu 

đồng) 

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn năm 

2024 (triệu 
đồng) 

 Có trong 
phương án 

kế hoạch vốn 
100 tỷ (đánh 

dấu x) 

 Nhu cầu vốn 
cần bổ sung 

Liên quan đến 
đất đai

Liên quan đến 
quy hoạch

Liên quan đến quy mô dự án 
(Thông tư 13)

Liên quan khác
Stt

Tên công trình
(ghi rõ xây mới, nâng cấp, mở rộng)

Dự kiến kế 
hoạch hoàn 
thành dự án

Trong đó: 
số phòng 

tăng thêm 
dự kiến

Địa điểm 

Tổng mức đầu tư
(Triệu đồng)

Nguồn kinh phí
Tính chất 
công trình

NQ/QĐ đã thông 
qua chủ trương 

đầu tư

Số phòng 
học xây mới 

dự kiến

 Kế hoạch vốn (Nguồn Sở KHĐT) 

Cơ quan chủ trì, 
hướng dẫn tháo gỡ 

các khó khăn

Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ

Chủ đầu tư đề xuất giải pháp tháo 
gỡ

Chủ đầu tư phân kỳ tiến độ thực hiện dự án 
theo từng giai đoạn 
(Theo quý/tháng, công việc thực hiện)

Thông tin liên quan 
đến đất đai

Thông tin liên quan đến quy hoạch

89 Xây dựng mới THCS Tôn Đức Thắng Bình Trị Đông Quận Bình Tân 276,818
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
NQ 205/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023
26 26

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 154,010 73,000

90 Xây dựng mới trường Tiểu học Hai Bà Trưng Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân 462,554
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
NQ 202/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023
30 30

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 329,010 122,000

91 Xây dựng trường TH Trung Nhất
243/3 Phan Đình 
Phùng - Phường 
15,Q.Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận 67,995                    
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
NQ 19/NQ-HĐND 

ngày 14/3/2024
18

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Mặt bằng theo hiện trạng
Theo chỉ tiêu QH kiến trúc của công văn 

2561/SQHKT ngày 27/6/2023
                  67,945                        400 

92 Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Bình Triệu
Phường Hiệp Bình 

Chánh
Tp.Thủ đức 103,211

Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
89/NQ-HĐND ngày 

21/12/2023
30

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

9.240 m² thuộc thửa 11, 
34, tờ bản đồ số 101 

(TL2004-P.Hiệp Bình 
Chánh) - Xây dựng trong 

khuôn viên trường cũ

Quy hoạch đất giáo dục (Tỷ lệ 1/2000) 103,211 35,000

93 Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Hoàng Diệu P.Linh Trung Tp.Thủ đức 105,489
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
89/NQ-HĐND ngày 

21/12/2023
30

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

9.646 m² thuộc thửa 32, 
tờ bản đồ số 103 

(TL2004-P.Linh Trung - 
Xây dựng trong khuôn 

viên trường cũ

Quy hoạch đất giáo dục (Tỷ lệ 1/2000) 106,000 35,000

94 Xây dựng trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn Phường Linh Chiểu Tp.Thủ đức 110,897
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây thêm
89/NQ-HĐND ngày 

21/12/2023
30

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Hiện trạng Trường cũ Quy hoạch đất giáo dục  (Tỷ lệ 1/2000) 110,897 35,000

95 Xây dựng mới trường THPT Long Thạnh Mỹ P.long thạnh mỹ Tp.Thủ đức                    395,723 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
89/NQ-HĐND ngày 

21/12/2023
45 45

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

 Khu đất xây dựng dự án 
tọa lạc tại Khu A, khu 
dân cư và công viên 

Phước Thiện với tổng 
diện tích khu đất 21.185 

m2 

Dự án phù hợp với quy hoạch theo Quyết 
định số 6397/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 
Minh về phê duyệt đồ án quy hoạch phân 
khu tỷ lệ 1/500 khu dân cư và công viên 

Phước Thiện (khu A) phường Long Bình và 
Long Thạnh Mỹ, Quận 9)

                395,723                        500 

96
Cải tạo và mở rộng trường trung học phổ thông Nguyễn 
Huệ

P.long thạnh mỹ Tp.Thủ đức                    147,306 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Nâng cấp, cải tạo
89/NQ-HĐND ngày 

21/12/2023
45

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

 - Diện tích toàn khu đất 
16.322,0 m2 theo Giấy 
chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BR453701, 
thuộc thửa đất số 21, tờ 

bản đồ số 36, Bộ địa 
chính phường Long 

Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức 
(tài liệu năm 2004) 

khu đất hiện trạng phù hợp với quy hoạch 
khu vực, cụ thể: Quyết định số 4802/QĐ-
UBND ngày 04/9/2013 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt 

đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 
chỉnh trang khu dân cư phía Đông đường 

Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, 
Thành phố Thủ Đức (quy hoạch sử dụng 

đất – kiến trúc – giao thông)

                147,306                        500 

97 Dự án Cải tạo và mở rộng Trường THPT Tam Phú P.Tam Phú Tp.Thủ đức                    176,516 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới, cải tạo
89/NQ-HĐND ngày 

21/12/2023
42

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

 tổng diện tích khu đất 
12.058,3m2 theo Giấy 
chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BR453729, 
thuộc thửa đất số 8 tờ 

bản đồ số 1 Bộ địa chính 
phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức (tài liệu năm 

2004) 

 diện tích đất phù hợp với quy hoạch theo 
Quyết định số 2543/2008/QĐ-UBND ngày 
10/12/2008 của Ủy ban nhân dân Quận Thủ 

Đức. 

                176,516                        800 

98
Xây dựng, mở rộng, cải tạo trường THPT Nguyễn Hữu 
Huân (giai đoạn 2)

P.Bình Thọ Tp.Thủ đức                    130,690 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới, cải tạo
89/NQ-HĐND ngày 

21/12/2023
27

- Quý iv/2023-I/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025

 tổng diện tích khu đất 
16.226,7 m2 theo Giấy 
chứng nhận quyền sử 

dụng đất số Bk474127, 
thuộc thửa đất số 1, tờ 
bản đồ số 17 Bộ địa 

chính phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức (tài liệu 

năm 2003) 

khu đất hiện trạng phù hợp với quy hoạch 
khu vực, cụ thể: theo Quyết định số 

4142/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về 
phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2000 khu biệt thự làng Đại học phường 
Bình Thọ, quận Thủ Đức (quy hoạch sử 

dụng đất-kiến trúc-giao thông)

                130,690                        800 

99 Xây mới 12 phòng học Trường tiểu học Trường Thạnh
Phường Trường 

Thạnh
Tp.Thủ đức 28,800

Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây thêm
89/NQ-HĐND ngày 

21/12/2023
12 12

- Năm 2024: Lập trình thẩm định, phê duyệt thiết kế 
triển khai sau thiết kế cơ sở; Tổ chức lựa chọn nhà 
thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, 
triển khai thi công xây dựng công trình
- Năm 2025: Tổ chức thi công xây dựng; lựa chọn 
nhà thầu Thiết bị; Nghiệm thu hoàn thành công trình 
xây dựng, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và 
các công việc cần thiết khác;

4/30/2025
Trường tiểu học hiện 

hữu;

I-23
Khu dân cư Ích Thạnh, phường Trường 
Thạnh (QĐ số 3791/QĐ-UBND ngày 

12/7/2013)
DT: 0,85 ha

                  28,800                   13,000 

100
Xây mới 10 phòng học Trường tiểu học Nguyễn Minh 
Quang

Phường Long 
Thạnh Mỹ

Tp.Thủ đức 24,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây thêm
89/NQ-HĐND ngày 

21/12/2023
10 10

- Năm 2024: Lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế 
triển khai sau thiết kế cơ
sở; Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, 
giám sát thi công xây dựng, triển
khai thi công xây dựng công trình
- Năm 2025: Tổ chức thi công xây dựng; lựa chọn 
nhà thầu Thiết bị; Nghiệm thu hoàn thành công trình 
xây dựng, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và 
các công việc cần thiết khác;
- Tổ chức thi công xây dựng; lựa chọn nhà thầu 
Thiết bị; Nghiệm thu
hoàn thành công trình xây dựng, bàn giao công trình 
đưa vào sử dụng và các công việc
cần thiết khác; Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn 
thành

4/30/2025
Trường tiểu học hiện 

hữu;

I-22
Chỉnh trang KDC phía đông đường Hoàng 
Hữu Nam (QĐ số 4802/QĐ-UBND ngày 

4/9/2013)
DT: 1,74 ha

24000 13000

101 Nâng cấp trường THPT Long Trường. P.Long Trường Tp.Thủ đức                    116,000 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới, cải tạo
89/NQ-HĐND ngày 

21/12/2023
45 9

- Kế hoạch thực hiện: Quý I/2024 – Quý III/2025. 
- Công tác thực hiện: Tư vấn lập bản vẽ thiết kế kỹ 
thuật thi công và tổng dự toán; thẩm tra bản vẽ thiết 
kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán và các công tác 
tư vấn đấu thầu các gói thầu tư vấn (nếu có); các lệ 
phí thẩm định liên quan theo quy định. Tư vấn lập 
hồ sơ mời thầu và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu 
gói thầu xây lắp, giám sát, thiết bị; bàn giao mặt 
bằng; triển khai khởi công thi công xây lắp; tư vấn 
giám sát kỹ thuật thi công và thiết bị; lắp đặt thiết bị 
và các công tác kiểm định liên quan khác trong quá 
trình triển khai thi công.
- Phân bổ vốn kế hoạch dự kiến trong năm 2024 là 
50.100 triệu đồng, từ Quý I đến Quý III năm 2025 là 
100.900 triệu đồng để thực hiện các phần việc nêu 
trên.
* Giai đoạn kết thúc đầu tư: 
- Kế hoạch thực hiện: Quý IV/2025. 
- Công tác thực hiện: Quyết toán công trình.
- Phân bổ vốn kế hoạch trong Quý IVnăm 2025 là 
21.000 triệu đồng để tất toán dự án

4/30/2025
Diện tích khu đất 

khoảng 1,7ha

Khu đất hiện trạng phù hợp với quy hoạch 
khu vực, cụ thể: theo theo Quyết định số 

4043/QĐ-UBND ngày 26/07/2013 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 

duyệt Đồ án điều chỉnh (mở rộng) quy 
hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch 
phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và 
dân cư Quận 9, Phường Long Trường - 

Trường Thạnh, Quận 9

116,000                500                       

104 Xây dựng trường tiểu học Long Trường P.Long Trường Tp.Thủ đức 172,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
29/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017
30 30

- Quý iv/2023-II/2024: CBĐT;
- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;
- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp 500              171,500 

- Vướng mắc về kết nối hệ 
thống giao thông, hệ thoát 
thoát nước và lối đi các hộ 
tiếp giáp dự án.
- Điều chỉnh chủ trương đầu 
tư do tăng TMĐT

- UBND Tp. Thủ Đức lập báo cáo điều 
chỉnh chủ trương đầu tư trình Hội đồng 
nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét, 
quyết định

UBND TP Thủ Đức

102
Xây dựng bổ sung 10 phòng học trường THCS Phước 
Thạnh (Xây dựng bổ sung 10 phòng học, phòng chức 
năng trường THCS Phước Thạnh)

Phước Thạnh Huyện Củ Chi 20,000

Ngân sách tập 
trung thành phố bổ 
sung có mục tiêu 
(Vốn Nông thôn 

mới)

cải tạo nâng cấp

Đã thông qua 
HDND huyện tại 
NQ số 164/NQ-

HĐND ngày 
15/12/2023

10 10

- Quý III/2024: khởi công;
- Quý IV /2024: thi công xây lắp
- Quý I/2025: Đấu thầu thiết bị và thi công xây lắp
- Quý III-IV/2025: Tổ chức nghiệm thu đưa vào sử 
dung.
- Quý IV/2025: quyết toán các gói thầu

4/30/2025
Xây dựng trên đất 
trường hiện hữu quản lý 
sử dụng

Phù hợp quy hoạch 20,000 50

103
Xây dựng mới Trường mầm non Trung An 2 (Nâng cấp, 
sửa chữa trường Mầm non Trung An 2)

Trung An Huyện Củ Chi 22,400
Ngân sách tập 

trung thành phố bổ 
sung có mục tiêu

sửa chữa, nâng 
cấp

Đã thông qua 
HDND huyện tại 
NQ số 164/NQ-

HĐND ngày 
15/12/2023

15 15

- Quý III/2024: khởi công;
- Quý IV /2024: thi công xây lắp
- Quý I/2025: Đấu thầu thiết bị và thi công xây lắp
- Quý III/2025: Tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dung.
- Quý IV/2025: quyết toán các gói thầu

4/30/2025
Đất công (Trường học 
hiện hữu)

Đất công trình giáo dục hiện hữu. 22,400 50
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Phường, xã
Quận, huyện, 

thành phố

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn trung 

hạn 20215 - 
2025 (triệu 

đồng) 

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn năm 

2024 (triệu 
đồng) 

 Có trong 
phương án 

kế hoạch vốn 
100 tỷ (đánh 

dấu x) 

 Nhu cầu vốn 
cần bổ sung 

Liên quan đến 
đất đai

Liên quan đến 
quy hoạch

Liên quan đến quy mô dự án 
(Thông tư 13)

Liên quan khác
Stt

Tên công trình
(ghi rõ xây mới, nâng cấp, mở rộng)

Dự kiến kế 
hoạch hoàn 
thành dự án

Trong đó: 
số phòng 

tăng thêm 
dự kiến

Địa điểm 

Tổng mức đầu tư
(Triệu đồng)

Nguồn kinh phí
Tính chất 
công trình

NQ/QĐ đã thông 
qua chủ trương 

đầu tư

Số phòng 
học xây mới 

dự kiến

 Kế hoạch vốn (Nguồn Sở KHĐT) 

Cơ quan chủ trì, 
hướng dẫn tháo gỡ 

các khó khăn

Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ

Chủ đầu tư đề xuất giải pháp tháo 
gỡ

Chủ đầu tư phân kỳ tiến độ thực hiện dự án 
theo từng giai đoạn 
(Theo quý/tháng, công việc thực hiện)

Thông tin liên quan 
đến đất đai

Thông tin liên quan đến quy hoạch

106
 Dự án Đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh 
trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa - giai đoạn 3 
(Trường THCS)

Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân 1,497,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
56/NQ-HĐND ngày 

12/07/2023
41 41

- Đang lập thủ tục trình Sở Xây dựng phê duyệt dự 
án đầu tư.
- Dự kiến được phê duyệt dự án quý I/2024, hoàn 
thành công tác bốc mộ khởi công quý IV/2024, hoàn 
thành quý I/2026, đưa vào sử dụng năm học 2026-
2027.

9/2/2025 Đất bồi thường Phù hợp quy hoạch 700,500 20,000

II Chưa có trong phương án bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (11 DA)

1
Xây dựng mới trường Tiểu học Hiệp Bình Chánh, quận 
Thủ Đức

P. Hiệp Bình Chánh Tp.Thủ Đức 190,799
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
21/NQ-HĐND ngày 

08/10/2018
30 30

Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai 
thực hiện dự án đến 2025

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp              190,799 điều chỉnh quy hoạch

điều chỉnh chủ trương đầu tư 
do tăng TMĐT; chưa phù 
hợp QH do cần điều chỉnh từ 
đất giáo dục (trường PTTH) 
sang đất giáo dục (trường 
Tiểu học)

- UBND Tp. Thủ Đức lập báo cáo điều 
chỉnh chủ trương đầu tư trình Hội đồng 
nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét, 
quyết định
- Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức 
chỉ đạo các phòng liên quan rà soát, 
điều chỉnh quy hoạch từ đất giáo dục 
(trường PTTH) sang đất giáo dục 
(trường Tiểu học)

Sở Quy hoạch - Kiến 
trúc và UBND TP Thủ 
Đức

2 Xây dựng mới trường Mầm non Tam Bình Savico P.Tam Bình Tp.Thủ đức 188,054
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
07/NQ-HĐND ngày 

21/4/2016
20 20

Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai 
thực hiện dự án đến 2025

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp              188,054 

phải thực hiện 
công tác bồi 

thường-GPMB, 
thu hồi đất

điều chỉnh chủ trương đầu tư 
do tăng TMĐT

Kiến nghị UBND Tp. Thủ Đức lập báo 
cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư trình 
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức 
xem xét, quyết định; điều chỉnh dự án 
đầu tư để thực hiện công tác bồi thường-
GPMB thu hồi đất

UBND TP Thủ Đức

3 Xây dựng trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ P.Long Thạnh Mỹ Tp.Thủ đức 192,256
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
12/NQ-HĐND ngày 

06/7/2017
30 30

Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai 
thực hiện dự án đến 2025

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp              192,256 điều chỉnh quy hoạch

- Vướng mắc về hệ thống kết 
nối giao thông chưa có. Theo 
thiết kế cơ sở lối vào chính 
đang nằm phía đường hiện 
hữu, bề rộng nhỏ (đường 23) 
chưa có HTTN, không đảm 
bảo cho số lượng học sinh 
của trường sau này. Lối đi 
phụ nằm trên đường dự phòng
- Điều chỉnh chủ trương đầu 
tư do tăng TMĐT

- Ban BTGPMB hoàn chỉnh chứng thư 
trình HĐBT TP Thủ Đức thông qua;
- UBND Tp. Thủ Đức lập báo cáo điều 
chỉnh chủ trương đầu tư trình Hội đồng 
nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét, 
quyết định

UBND TP Thủ Đức

4 Xây dựng mới Trường THPT chất lượng cao Cát Lái P.Cát Lái Tp.Thủ đức 165,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới

08/NQ-HĐND ngày 
26/8/2015;

63/NQ-HĐND, 
ngày 09/12/2019 

(TG)

45 45
Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai 
thực hiện dự án đến 2025

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp              165,000 
điều chỉnh chủ trương đầu tư 
(điều chỉnh thời gian thực 
hiện dự án)

UBND Tp. Thủ Đức lập báo cáo điều 
chỉnh chủ trương đầu tư trình Hội đồng 
nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét, 
quyết định

UBND TP Thủ Đức

5 Xây dựng mới trường Trung học cơ sở Linh Tây P. Linh Tây Tp.Thủ Đức 125,806 Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới 38/NQ-HĐND ngày 
07/12/2018

40 40 Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai 
thực hiện dự án đến 2025

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp              125,806 
Dự án Bồi thường-GPMB 
riêng; tăng TMĐ tư do tăng 
chi phí bồi thường-GPMB

UBND TP Thủ Đức

6 Xây dựng mới trường Trung học cơ sở Trương Văn Ngư P. Linh Đông Tp.Thủ Đức 415,580
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
21/NQ-HĐND ngày 

08/10/2018
40 40

Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai 
thực hiện dự án đến 2025

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp              415,580 

phải thực hiện 
công tác bồi 

thường-GPMB, 
thu hồi đất

Dự án Bồi thường-GPMB 
riêng; tăng TMĐ tư do tăng 
chi phí bồi thường-GPMB

UBND Thành phố cân đối nguồn vốn 
để bố trí đầu tư công trung hạn 2021-
2025 (điều chỉnh chủ trương đầu tư: 
nhập dự dự án xây dựng và dự án bồi 
thường thành 01 dự án)

UBND TP Thủ Đức

7
Xây dựng mới trường Trung học cơ sở Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức

P. Hiệp Bình Chánh Tp.Thủ Đức 214,581 Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới 21/NQ-HĐND ngày 
08/10/2018

45 45 Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai 
thực hiện dự án đến 2025

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp              214,581 điều chỉnh quy hoạch

điều chỉnh chủ trương đầu tư 
do tăng TMĐT; chưa phù 
hợp QH do cần điều chỉnh từ 
đất sử dụng hỗn hợp và đất 
giáo dục (trường Tiểu học) 
sang đất giáo dục (trường 
THCS);

- UBND Tp. Thủ Đức lập báo cáo điều 
chỉnh chủ trương đầu tư trình Hội đồng 
nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét, 
quyết định
Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức 
chỉ đạo các phòng liên quan rà soát, 
điều chỉnh quy hoạch  từ đất sử dụng 
hỗn hợp và đất giáo dục (trường Tiểu 
học) sang đất giáo dục (trường THCS);

UBND TP Thủ Đức

8 Xây dựng trường THCS Tam Bình P. Tam Bình Tp.Thủ Đức 260,665
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
08/NQ-HĐND ngày 

26/8/2015
45 45

Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai 
thực hiện dự án đến 2025

4/30/2025 Phù hợp Phù hợp              260,665 
điều chỉnh chủ trương đầu tư 
do tăng TMĐT

UBND Tp. Thủ Đức lập báo cáo điều 
chỉnh chủ trương đầu tư trình Hội đồng 
nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét, 
quyết định; điều chỉnh dự án đầu tư để 
thực hiện công tác bồi thường-GPMB 
thu hồi đất

UBND TP Thủ Đức

9
Dự án xây dựng mới Trường Phổ thông Trung học (Khu 
Trường đua Phú Thọ)

Phường 15 Quận 11 300,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
08/NQ-HĐND ngày 

26/8/2015
45 45

Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai 
thực hiện dự án đến 2025

4/30/2025
Xây dựng mới trên khu 

Đất trống
Phù hợp quy hoạch              300,000 

Chưa được bố trí trong trung 
hạn giai đoạn 2021-2025

Đề xuất được bố trí trong trung hạn giai 
đoạn 2021-2025

Sở Kế hoạch và Đàu tư

10 Xây dựng trường Mầm non Tân Hiệp xã Tân Hiệp Huyện Hóc Môn 45000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
08/NQ-HĐND ngày 

26/8/2015
16 16

Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai 
thực hiện dự án đến 2025

4/30/2025 Đất công do NN quản lý Đất giáo dục (Mầm non) 45,000

Dự án  đường vào trường 
chưa được phê duyệt chủ 
trương đầu tư nên chưa thể 
triển khai các bước tiếp theo 
(chưa có đường vào trường).

UBND huyện thông qua chủ trương đầu 
tư đường vào trường Mầm non Tân 
Hiệp để có cơ sở đầu tư xây dựng 
đường vào trường. 

UBND H.Hóc Môn

11 Xây dựng mới trường Mầm non Sơn Ca xã Đông Thạnh Huyện Hóc Môn 67,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới

Không thuộc đối 
tượng thông qua 

chủ trương đầu tư 
(DA đã được duyệt 
DA theo quyết định 
số 10/QĐ-SXD-TĐ 

DA ngày 
25/02/2013) 

20 20
Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường 
hợp lấn chiếm và triển khai thực hiện dự án

4/30/2025

Đất công do NN quản lý 
(kê khai theo Quyết định 

số 09/2007/QĐ-TTg 
ngày 19 tháng 01 năm 

2007 

Đất giáo dục (Mầm non) 67,000

- Diện tích khu đất 
6361 m2 (đã trừ 

LG); 
đã bàn giao đợt 1 
ngày 28/7/2015  

2.374,8m2
- Hiện UBND xã 
Đông Thạnh đang 
tổ chức thực hiện 
cưỡng chế thu hồi 

đất đối với các 
trường hợp lấn 

chiếm.

- -

Dự án được phê duyệt năm 
2013, thi công được một 
phần từ năm 2015 và ngừng 
đến nay đã gần 9 năm. Phần 
còn lại cần được cập nhật chi 
phí xây dựng theo đơn giá 
hiện hành. Do đó, dự án cần 
trình điều chỉnh chủ trương 
đầu tư, tăng Tổng mức đầu tư.

- UBND xã Đông Thạnh nhanh chóng 
hoàn thành công tác cưỡng chế thu hồi 
đất, để huyện có cơ sở đăng ký bố trí kế 
hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-
2025, điều chỉnh dự án.
- Sau khi đã giải quyết cưỡng chế thu 
hồi đất (dự kiến Quý I/2024 - Quý 
II/2024), UBND huyện sẽ có báo cáo 
kiến nghị UBND Thành phố xem xét 
điều chỉnh chủ trương đầu tư (tăng 
TMĐT) và bổ sung KH vốn trung hạn 
2021-2025 cho dự án để huyện tiếp tục 
triển khai thi công hoàn thành công 
trình.

UBND H.Hóc Môn
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